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Quảng Bình, tháng 10 năm 2023 



 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /CBG-SXD Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2023                

CÔNG BỐ 
Giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng;  

Căn cứ Quyết định số 63/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình; đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 

Căn cứ mặt bằng giá các loại vật liệu xây dựng trên thị trường các khu vực 

trong tỉnh,     

Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình và hướng dẫn áp dụng như sau: 

1. Giá vật liệu xây dựng do Sở Xây dựng công bố trong Công bố này (có 

bảng giá kèm theo) bổ sung, thay thế giá vật liệu xây dựng trong Công bố số 

2291/CBG-SXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc Công bố giá vật liệu 

xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2. Các nội dung còn lại: tiếp tục tham khảo áp dụng hoặc vận dụng Công 

bố số 2291/CBG-SXD ngày 08/9/2023 của Sở Xây dựng về việc Công bố giá 

vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc vướng mắc đề 

nghị các cơ quan, cá nhân, tổ chức phản ánh về Sở Xây dựng để được xem xét, 

giải quyết./. 

Nơi nhận:  

- GĐ Sở, Các PGĐ Sở; 

- Website Sở;    

- Lưu: VT, ĐTHT&KTXD.                                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Thái 



 

GIÁ MỘT SỐ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 9 NĂM 2023 

Đơn vị tính: đồng 

STT Loại vật liệu xây dựng ĐVT 

Tiêu 

chuẩn/Quy 

cách/Nhà 

sản xuất/ 

Xuất xứ 

Giá Ghi chú 

I NHIÊN LIỆU         

1 Điện kwh            1.920    Từ ngày 

01/9/2023 đến 

ngày 

05/9/2023  

2 Xăng sinh học E5 RON 92-II lít          21.627    

3 Điezen 0,05S-II lít          20.718    

4 Điện kwh            1.920    Từ ngày 

06/9/2023 đến 

ngày 

11/9/2023 

5 Xăng sinh học E5 RON 92-II lít          21.755    

6 Điezen 0,05S-II lít          20.991    

7 Điện kwh            1.920    Từ ngày 

12/9/2023 đến 

ngày 

02/10/2023  

8 Xăng sinh học E5 RON 92-II lít          21.755    

9 Điezen 0,05S-II lít          21.373    

10 Điện kwh            1.920    
Từ ngày 

03/10/2023  
11 Xăng sinh học E5 RON 92-II lít          21.755    

12 Điezen 0,05S-II lít          21.873    

II 
NHỰA ĐƯỜNG - Công ty TNHH Nhựa đường 

Petrolimex 
    

13 Nhựa đường 60/70 xá kg   13.900 

Giá tại Thọ 

Quang - TP. 

Đà Nẵng 

14 Nhựa đường nhũ tương CRS1 xá kg   11.400 

15 Nhựa đường nhũ tương CSS1 xá kg   12.300 

16 Nhũ tương gốc Axit 60% xá kg   11.800 

17 Nhựa đường nhũ tương CRS2 xá kg   12.800 

18 Nhựa đường 60/70 phuy kg   16.000 

19 
Nhựa đường nhũ tương CRS1 

phuy 
kg   13.900 

20 
Nhựa đường nhũ tương CSS1 

phuy 
kg   14.800 

21 
Nhựa đường nhũ tương CRS2 

phuy 
kg   15.300 

22 Nhựa đường 60/70 xá kg   14.300 

Giá tại Cửa Lò 

- Nghệ An 

23 Nhựa đường nhũ tương CRS1 xá kg   11.700 

24 Nhựa đường nhũ tương CSS1 xá kg   12.700 

24 Nhũ tương gốc Axit 60% xá kg   12.200 

25 Nhựa đường nhũ tương CRS2 xá kg   13.200 



 

26 Nhựa đường 60/70 phuy kg   16.600 

27 
Nhựa đường nhũ tương CRS1 

phuy 
kg   14.200 

28 
Nhựa đường nhũ tương CSS1 

phuy 
kg   15.200 

29 
Nhựa đường nhũ tương CRS2 

phuy 
kg   15.700 

III 
CỬA NHỰA LÕI THÉP VÀ 

CỬA NHÔM 

Giá tại hiện trường công trình, đã bao gồm 

chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận 

chuyển 

  

Cửa nhôm Huyndai hệ Xingfa, độ dày khuôn bao khung và 

cánh cửa 1,2 ÷ 1,4mm (cửa sổ) và 1,4 ÷ 2,0mm (cửa đi); Kính an 

toàn dày 6,38mm hoặc kính 8 ly cường lực; Phụ kiện KinLong 

hoặc phụ kiện Huy Hoàng cao cấp chính hãng; Sản phẩm bảo 

hành 10 năm đối với profile nhôm và 1 năm đối với phụ kiện; 

Giá đã bao gồm công lắp đặt hoàn thiện. 

Công ty CP 

Aluminum 

Quảng Bình.  

  Cửa nhôm sơn tĩnh điện         

30 Vách kính cố định m2   1.600.000   

31 Vách kính cố định có cửa mở lật m2   1.700.000   

32 Cửa sổ 2 cánh mở trượt  m2   2.150.000   

33 Cửa sổ 1, 2 cánh mở quay m2   2.600.000   

34 Cửa sổ 1, 2 cánh mở lật  m2   2.450.000   

35 Cửa đi 2 cánh mở trượt m2   2.350.000   

36 Cửa đi 1, 2 cánh mở quay m2   2.950.000   

37 Cửa đi 4 cánh mở quay m2   3.150.000   

IV 

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG  

FUHAILIGHT - CÔNG TY 

TNHH SX-TM HƯNG PHÚ HẢI 

Giá tại hiện trường công trình, đã bao gồm 

chi phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận 

chuyển 

  

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ DMC: THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN 

THUỘC EU/G7 - BẢO HÀNH 5 NĂM: Cấp bảo vệ IP67, Diming 2-5 cấp, chống 

xung sét ≥ 20kV 

38 

Đèn DMC 100W, quang thông bộ 

đèn ≥ 16.000 Lm, hiệu suất quang 

bộ đèn ≥ 160 Lm/W, IK08 

bộ   10.318.000 

  

  

ĐÈN PHA LED F328 - THƯƠNG HIỆU BỘ ĐIỆN THUỘC EU/G7, BẢO 

HÀNH 5 NĂM: Hiệu suất quang bộ đèn ≥150 Lm/W, Cấp bảo vệ IP67, IK08, 

Diming 2-5 cấp, chống xung sét ≥ 20kV 

39 
Đèn F328 - 360W, quang thông 

bộ đèn  ≥54.000 Lm 
bộ   20.000.000   



 

40 
Đèn F328 - 400W, quang thông 

bộ đèn  ≥60.000 Lm 
bộ   29.000.000   

  THIẾT BỊ ĐIỀU KHIẾN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH MFUHAILIGHT  

41 

Tủ  điện ĐKCS 3 pha 50A: Vỏ tủ 

composite 760x500x340x5mm. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ 

thời gian kỹ thuật số Siemens 

230RC, áp tô mát tổng+ lộ+khởi 

động từ đồng bộ hiệu LS 

bộ   23.573.000   

42 

Tủ điện ĐKCS 3 pha 60A: Vỏ tủ 

composite 760x500x340x5mm. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ 

thời gian kỹ thuật số Siemens 

230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi 

động từ đồng bộ hiệu LS 

bộ   27.473.000   

43 

Tủ điện ĐKCS 3 pha 75A: Vỏ tủ 

composite 760x500x340x5mm. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ 

thời gian kỹ thuật số Siemens 

230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi 

động từ đồng bộ hiệu LS 

bộ   28.818.000   

44 

Tủ điện ĐKCS 3 pha 100A: Vỏ tủ 

composite 760x500x340x5mm. 

Phụ kiện lắp đồng bộ. Đồng hồ 

thời gian kỹ thuật số Siemens 

230RC, áp tô mát tổng + lộ+khởi 

động từ đồng bộ hiệu LS 

bộ   32.500.000   
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